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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế đổi mới toàn diện giáo dục nghề 

nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, công tác đào tạo đội ngũ 
cán bộ y tế, đặc biệt là điều dưỡng viên, ngày càng 
giữ vai trò then chốt trong hệ thống chăm sóc sức 
khỏe. Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ 
thuật và mô hình bệnh tật, cùng với yêu cầu ngày 
càng cao từ thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân, 
đòi hỏi sinh viên ngành điều dưỡng không chỉ được 
trang bị kiến thức lý thuyết vững chắc, mà còn cần 
được rèn luyện thuần thục các kỹ năng thực hành 
nghề nghiệp, đồng thời hình thành phẩm chất đạo 
đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp. 
Trong bối cảnh đó, hoạt động dạy – học lâm sàng 
trở thành một thành tố cốt lõi của quá trình đào 
tạo, giữ vai trò như chiếc cầu nối giữa lý thuyết và 
thực tiễn, góp phần trực tiếp vào việc hình thành 
năng lực hành nghề và đảm bảo chất lượng đầu ra 
cho sinh viên ngành điều dưỡng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy hoạt động 
dạy – học lâm sàng trong đào tạo điều dưỡng viên 
tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn tồn tại 
không ít bất cập, từ khâu tổ chức thực tập, phương 
pháp giảng dạy, sự phối hợp giữa nhà trường với 
cơ sở y tế đến chất lượng hướng dẫn của giảng 
viên và cán bộ y tế tại bệnh viện. Những hạn chế 
đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đầu ra của 
sinh viên và năng lực hành nghề sau tốt nghiệp.

Trường Cao đẳng Lào Cai là một trong những 
cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng 

phục vụ cho khu vực miền núi phía Bắc, đặc biệt 
là tỉnh Lào Cai và các địa phương lân cận. Trong 
chương trình đào tạo ngành điều dưỡng của nhà 
trường, học phần thực hành và học lâm sàng chiếm 
tỷ trọng lớn về thời lượng và ý nghĩa thực tiễn. Việc 
tổ chức dạy – học lâm sàng không chỉ ảnh hưởng 
đến khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng nghề 
nghiệp của sinh viên mà còn tác động trực tiếp đến 
chất lượng đào tạo chung của nhà trường.

Mặc dù nhà trường đã có những nỗ lực trong 
việc cải tiến phương pháp giảng dạy, đổi mới 
chương trình học, thiết lập mối quan hệ hợp tác 
với các cơ sở y tế địa phương để tổ chức thực 
tập lâm sàng cho sinh viên, song trên thực tế vẫn 
còn nhiều khó khăn và thách thức. Một số vấn 
đề thường gặp bao gồm: sự thiếu hụt về đội ngũ 
giảng viên có kinh nghiệm thực hành lâm sàng; sự 
chênh lệch trong nhận thức và phương pháp giảng 
dạy giữa giảng viên trường và cán bộ y tế tại cơ 
sở thực hành; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ học lâm sàng còn hạn chế; sự thụ động 
trong học tập của sinh viên; hay việc đánh giá kết 
quả học tập lâm sàng chưa thực sự khách quan và 
toàn diện.

Từ những vấn đề trên, việc khảo sát, đánh giá 
thực trạng phương pháp dạy – học lâm sàng hiện 
nay tại Trường Cao đẳng Lào Cai là một yêu cầu 
cấp thiết nhằm xác định rõ những điểm mạnh, 
điểm yếu, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi và 
phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo điều 
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dưỡng theo hướng thực hành, đáp ứng chuẩn đầu 
ra và yêu cầu thực tiễn của ngành nghề. Đề tài 
nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp phương 
pháp dạy – học lâm sàng sinh viên điều dưỡng 
Trường Cao đẳng Lào Cai” vì thế được thực hiện 
với mong muốn góp phần cải thiện hiệu quả giảng 
dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu 
xã hội và yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp 
trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên ngành Điều 

dưỡng Trường Cao đẳng Lào Cai đang tham gia 
học phần thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế liên 
kết, có nguyện vọng và đồng ý tham gia nghiên 
cứu. Loại trừ những sinh viên không đồng ý tham 
gia hoặc đang tạm thời gián đoạn học phần thực 
hành lâm sàng vì lý do cá nhân hoặc sức khỏe. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu:
Thời gian: Từ tháng 08 năm 2024 đến tháng 12 

năm 2024.  
Địa điểm: Trường Cao đẳng Lào Cai và các cơ 

sở y tế thực hành liên kết tại địa bàn tỉnh Lào Cai. 
2.1. Thực trạng triển khai các phương pháp 

dạy – học lâm sàng tại các cơ sở thực hành 
Kết quả khảo sát Mức độ triển khai các phương 

pháp dạy – học lâm sàng cho thấy mức độ triển 
khai các phương pháp dạy – học lâm sàng tại các 
cơ sở thực hành nhìn chung đạt mức khá, với điểm 
trung bình dao động từ 3.25 đến 3.44. Trong đó, 
phương pháp dạy học theo ca bệnh và dạy học 
tại giường bệnh được sử dụng thường xuyên nhất 
(ĐTB = 3.44), phản ánh tính linh hoạt và hiệu quả 
của hai phương pháp này trong môi trường thực 
hành. Phương pháp “cầm tay chỉ việc” có mức 
triển khai thấp nhất (ĐTB = 3.25), có thể do hạn 
chế về nhân lực và thời gian hướng dẫn cá nhân. 
Các phương pháp còn lại đều có mức độ triển khai 
tương đối đồng đều, cho thấy sự đa dạng trong 
tiếp cận giảng dạy lâm sàng tại các cơ sở.    

2.2. Thực trạng về sự tham gia hướng dẫn 
lâm sàng của giảng viên và cán bộ y tế tại cơ sở 
thực hành  

Bảng 2.2. Mức độ tham gia hướng dẫn lâm sàng của giảng viên và cán bộ y tế tại cơ sở thực hành

TT Nội dung

Mức độ lựa chọn

ĐTB
Rất không 

thường 
xuyên

Không 
thường 
xuyên

Bình 
thường

Thường 
xuyên

Rất 
thường 
xuyên

SL % SL % SL % SL % SL %

1

Tham gia trực tiếp 
hướng dẫn sinh viên 
trong giờ thực hành 
lâm sàng

23 12.9 24 13.5 46 25.8 55 30.9 30 16.9 3.25

2

Giao nhiệm vụ, theo 
dõi và đánh giá kỹ 
năng của sinh viên tại 
khoa/phòng

18 10.1 22 12.4 55 30.9 46 25.8 37 20.8 3.35

3

Tham gia giải đáp 
thắc mắc, hỗ trợ sinh 
viên xử lý tình huống 
lâm sàng

16 9.0 20 11.2 51 28.7 38 21.3 53 29.8 3.52

4 Tổ chức các buổi thảo 
luận ca bệnh tại khoa 26 14.6 21 11.8 48 27.0 50 28.1 33 18.5 3.24

5 Góp ý và phản hồi sau 
giờ thực hành lâm sàng 22 12.4 18 10.1 50 28.1 51 28.7 37 20.8 3.35

Bảng 2.2. phản ánh mức độ tham gia hướng 
dẫn lâm sàng của giảng viên và cán bộ y tế tại 
các cơ sở thực hành, với điểm trung bình các nội 
dung dao động từ 3.24 đến 3.52, cho thấy mức 
độ tham gia nhìn chung đạt mức trung bình khá. 

Nội dung có điểm trung bình cao nhất là “Tham 
gia giải đáp thắc mắc, hỗ trợ sinh viên xử lý tình 
huống lâm sàng” (ĐTB = 3.52), cho thấy đội ngũ 
giảng viên và cán bộ y tế khá tích cực trong việc 
đồng hành, hỗ trợ sinh viên khi phát sinh các vấn 
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đề thực tiễn. Hai nội dung “Giao nhiệm vụ, theo 
dõi và đánh giá kỹ năng của sinh viên tại khoa/
phòng” và “Góp ý và phản hồi sau giờ thực hành 
lâm sàng” có điểm trung bình bằng nhau (3.35), 
phản ánh mức độ tham gia ổn định và tương đối 
tích cực của người hướng dẫn trong suốt quá trình 
thực hành của sinh viên. Tuy nhiên, “Tổ chức các 
buổi thảo luận ca bệnh tại khoa” có điểm trung 
bình thấp nhất (3.24), cho thấy hoạt động này 
chưa được triển khai thường xuyên, dù đây là một 
phương pháp học tập hiệu quả giúp phát triển tư 
duy lâm sàng. 

Nhìn chung, vẫn còn một tỷ lệ nhất định cán 
bộ tham gia chưa thường xuyên, cần có biện pháp 
tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong giảng dạy 
thực hành. 

2.3. Giải pháp phương pháp dạy - học lâm 
sàng sinh viên điều dưỡng  trường Cao đẳng 
Lào Cai

2.3.1. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giảng viên và cán bộ hướng dẫn lâm sàng tại cơ 
sở thực hành

Chất lượng hoạt động dạy – học lâm sàng phụ 
thuộc phần lớn vào năng lực sư phạm và kinh 
nghiệm thực hành của đội ngũ giảng viên và cán 
bộ hướng dẫn tại các cơ sở y tế. Kết quả khảo 
sát cho thấy một tỷ lệ không nhỏ sinh viên đánh 
giá việc hướng dẫn trực tiếp tại các buổi học lâm 
sàng còn chưa thường xuyên; đồng thời, một số 
phương pháp có giá trị như “cầm tay chỉ việc” 
hoặc “học nhóm thảo luận ca bệnh” chưa được 
triển khai đồng đều do thiếu nhân lực giảng dạy 
có chuyên môn sâu. Trước tình hình đó, giải pháp 
đầu tiên là tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về 
phương pháp dạy học lâm sàng hiện đại cho cả 
giảng viên nhà trường và cán bộ y tế tại các đơn 
vị liên kết.

Cụ thể, nội dung bồi dưỡng cần tập trung vào 
kỹ năng hướng dẫn lâm sàng, tổ chức lớp học tại 
giường bệnh, sử dụng tình huống lâm sàng, phản 
hồi có định hướng, và kỹ thuật mô phỏng. Ngoài 
ra, nhà trường cần phát triển bộ tiêu chuẩn hướng 
dẫn viên lâm sàng dựa trên thông tư số 11/2019/
TT-BYT của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức đánh giá 
định kỳ hiệu quả giảng dạy thông qua phản hồi từ 
sinh viên và kết quả thực hành.

2.3.2. Chuẩn hóa nội dung, phương pháp và 
quy trình tổ chức dạy – học lâm sàng

Một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu 
quả học tập của sinh viên trong môi trường lâm 
sàng là sự thiếu nhất quán trong triển khai nội 

dung và phương pháp giảng dạy giữa các cơ sở 
thực hành. Để khắc phục điều này, nhà trường cần 
xây dựng khung chương trình chuẩn cho từng học 
phần lâm sàng, trong đó quy định rõ mục tiêu học 
tập, nội dung kiến thức và kỹ năng cần đạt, phương 
pháp giảng dạy áp dụng và tiêu chí đánh giá. Việc 
thống nhất kế hoạch giảng dạy giữa giảng viên 
nhà trường và cán bộ hướng dẫn tại bệnh viện sẽ 
giúp sinh viên tiếp cận kiến thức và kỹ năng một 
cách logic, có hệ thống, không bị trùng lặp hoặc 
bỏ sót nội dung quan trọng.

Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa phương pháp 
giảng dạy, khuyến khích sử dụng các hình thức 
như dạy học theo ca bệnh (CBL), mô phỏng lâm 
sàng (Simulation), thảo luận nhóm (Group-based 
discussion) và phản hồi sau thực hành. Trong đó, 
mô hình học theo tình huống mô phỏng cần được 
ưu tiên vì có thể triển khai trong phòng thực hành 
mô phỏng tại trường, giảm áp lực cho cơ sở y tế 
và tạo điều kiện cho sinh viên luyện tập trong môi 
trường an toàn, kiểm soát được biến số.

2.3.3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và 
trang thiết bị phục vụ học lâm sàng

Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy một số 
kỹ năng cơ bản của sinh viên như tiêm, truyền, 
đo sinh hiệu còn hạn chế, phản ánh sự thiếu hụt 
về thời gian thực hành cũng như điều kiện vật 
chất hỗ trợ luyện tập. Vì vậy, cần tăng cường đầu 
tư các phòng thực hành chức năng, mô hình mô 
phỏng người bệnh, bộ dụng cụ kỹ thuật lâm sàng 
(ống nghe, máy đo huyết áp, dụng cụ cấp cứu cơ 
bản…) tại nhà trường. Việc thiết lập các “phòng 
lab mô phỏng lâm sàng” với trang thiết bị tiêu 
chuẩn có thể hỗ trợ sinh viên thực hành kỹ năng 
trước khi đi lâm sàng thực tế, từ đó nâng cao tự tin 
và giảm thiểu sai sót.

Ngoài ra, cần chú trọng xây dựng hệ thống thư 
viện tài liệu học lâm sàng số hóa, bao gồm video 
mô phỏng, sổ tay thực hành, hệ thống tình huống 
lâm sàng mẫu… giúp sinh viên tự học và chuẩn 
bị trước khi bước vào môi trường bệnh viện. Đây 
cũng là một hướng đi phù hợp với xu thế chuyển 
đổi số trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

2.3.4. Cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học 
tập lâm sàng theo hướng định lượng và năng lực

Hiện nay, phương pháp đánh giá kết quả học 
tập còn nặng về lý thuyết, thiên về ghi nhớ, chưa 
phản ánh đúng mức độ phát triển năng lực của 
sinh viên. Để nâng cao chất lượng đánh giá, cần 
chuyển từ hình thức thi viết sang các phương pháp 
định lượng kỹ năng thực hành như bảng kiểm 
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(checklist), bài thi thực hành lâm sàng có cấu trúc 
(OSCE), đánh giá phản xạ sau tình huống (Mini-
CEX), và nhật ký học tập cá nhân.

Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế đánh giá đa chiều, 
bao gồm: đánh giá của giảng viên, cán bộ y tế 
hướng dẫn, đánh giá đồng đẳng (peer assessment) 
và tự đánh giá của sinh viên. Hệ thống đánh giá 
cần được chuẩn hóa, khách quan, có hướng dẫn cụ 
thể để người hướng dẫn áp dụng đồng đều. Việc 
phản hồi chi tiết sau mỗi kỳ đánh giá không chỉ 
giúp sinh viên nhận thức rõ điểm mạnh – yếu mà 
còn tạo động lực cho quá trình học tập tiếp theo. 

III. KẾT LUẬN
Nghiên cứu đã phản ánh một cách toàn diện 

thực trạng phương pháp dạy – học lâm sàng cho 
sinh viên điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Lào 
Cai. Các kết quả khảo sát cho thấy việc triển khai 
các phương pháp giảng dạy lâm sàng như dạy 
học theo ca bệnh, dạy học tại giường bệnh, phản 

hồi có hướng dẫn... đã đạt mức khá, tuy nhiên 
vẫn còn tồn tại sự chênh lệch về mức độ áp dụng, 
đặc biệt ở các phương pháp yêu cầu hướng dẫn 
trực tiếp. Hiệu quả của học lâm sàng trong việc 
phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm 
của sinh viên được đánh giá ở mức tương đối cao, 
song vẫn còn những mặt hạn chế trong thực hành 
các kỹ thuật cơ bản. Mức độ tham gia hướng dẫn 
lâm sàng của giảng viên và cán bộ y tế tại cơ sở 
thực hành nhìn chung tích cực, tuy nhiên vẫn còn 
thiếu đồng bộ và chưa thường xuyên ở một số 
nội dung trọng yếu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu 
đã đề xuất một số giải pháp như: tăng cường bồi 
dưỡng giảng viên, chuẩn hóa nội dung và quy 
trình giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất và cải tiến 
phương pháp đánh giá theo hướng định lượng và 
phát triển năng lực. Các giải pháp này mang tính 
khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn của 
nhà trường và địa phương.  
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